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Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết Quả Xét Cảnh Báo, Buộc Thôi Học Vì Nghỉ Học Tạm Thời Quá Hạn (Chính thức)

Trang 1

Kết quả xét Buộc thôi học

STT Mã SV
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dừng
Số học kỳ tạm

dừng
Số học kỳ

vượt
Số lần cảnh
báo liên tiếp

Tên lý do

1 3121410061 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

2 3121410262 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

3 3121410460 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

4 3121410081 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

5 3121410449 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

6 3121410122 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

7 3121410150 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

8 3121410162 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

9 3121410462 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

10 3121410034 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

11 3121410152 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

12 3121410578 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

13 3121410035 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

14 3121410115 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

15 3121410173 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

16 3121410183 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

17 3121410194 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

18 3121410385 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

19 3121410551 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

20 3121410005 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

21 3121410316 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

22 3121410356 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

23 3121410588 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

24 3121410289 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

25 3121410477 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

26 3121410525 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

27 3121410536 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

28 3121410209 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

29 3121410220 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

30 3121410436 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

31 3121410508 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

32 3121411003 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

33 3121411009 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

34 3121411022 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

35 3121411077 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

36 3121411087 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL
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37 3121411198 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

38 3121411126 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

39 3121411114 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

40 3121411223 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

41 3122411130 2022-2 1 3 3 Nghỉ có bảo lưu điều trị bệnh

42 3121560016 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

43 3121560007 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

44 3121520029 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

45 3121520047 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

46 3121490016 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

47 3121490017 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

48 3121500022 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

49 3121500045 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

50 3121500055 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

51 3121500060 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

52 3121500066 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

53 3121500068 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

54 3121510005 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

55 3121510026 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

56 3121510045 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

57 3121510052 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

58 3121460016 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

59 3121460017 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

60 3121530030 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

61 3121530105 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

62 3121530110 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

63 3121530005 2022-2 1 3 3 Nhu cầu cá nhân

64 3121530013 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

65 3121530015 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

66 3121530106 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

67 3121530116 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

68 3121200011 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

69 3121190006 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

70 3121190135 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

71 3121190192 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

72 3121190019 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

73 3121190046 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

74 3121190069 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

75 3121190131 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

76 3121190149 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL
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77 3121190185 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

78 3121190016 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

79 3121190043 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

80 3121190080 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

81 3121190127 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

82 3121190132 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

83 3121190017 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

84 3121150060 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

85 3121150122 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

86 3121150145 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

87 3121150182 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

88 3121430072 2022-2 1 3 3 Nhu cầu cá nhân

89 3121430159 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

90 3121430126 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

91 3121430162 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

92 3121430018 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

93 3121430120 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

94 3122430116 2022-2 1 3 3 Nhu cầu cá nhân

95 3121341013 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

96 3121340034 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

97 3121340037 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

98 3121340044 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

99 3121340079 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

100 3121170020 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

101 3121470001 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

102 3121470010 2022-1 2 3 3 Nghỉ học BLKQ do mang thai

103 3121160030 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

104 3121380020 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

105 3121380052 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

106 3121380285 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

107 3121380345 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

108 3121380210 2022-2 1 3 3 Nhu cầu cá nhân

109 3121380274 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

110 3121380335 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

111 3121380101 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

112 3121380316 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

113 3122380214 2022-2 1 3 3 Nhu cầu cá nhân

114 3121130043 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

115 3121550030 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

116 3122550070 2022-2 1 3 3 Nhu cầu cá nhân



Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết Quả Xét Cảnh Báo, Buộc Thôi Học Vì Nghỉ Học Tạm Thời Quá Hạn (Chính thức)

Trang 4

Kết quả xét Buộc thôi học

STT Mã SV
Thời gian tạm

dừng
Số học kỳ tạm

dừng
Số học kỳ

vượt
Số lần cảnh
báo liên tiếp

Tên lý do

117 3121330103 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

118 3121330368 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

119 3121330104 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

120 3121330149 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

121 3121330334 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

122 3121330388 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

123 3121330328 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

124 3121330363 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

125 3121330268 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

126 3121330296 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

127 3121330437 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

128 3121020004 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

129 3121020037 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

130 3121060010 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

131 3121060014 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

132 3121060025 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

133 3121060030 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

134 3121060031 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

135 3121060036 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

136 3122060012 2022-2 1 3 3 Nhu cầu cá nhân

137 3121110044 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

138 3121110048 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

139 3121220003 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

140 3121220008 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

141 3121220010 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

142 3121220020 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

143 3121220030 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

144 3121090038 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

145 3121320065 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

146 3121320301 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

147 3121320294 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

148 3121320481 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

149 3121320068 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

150 3121320348 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

151 3121320529 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

152 3121320475 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

153 3121320501 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

154 3121320014 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

155 3121320198 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

156 3121320504 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL
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157 3121320226 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

158 3121420070 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

159 3121420232 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

160 3121420124 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

161 3121420055 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

162 3121420217 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

163 3121420384 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

164 3121420486 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

165 3121420339 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

166 3121420340 2022-2 1 3 3 Nhu cầu cá nhân

167 3121420085 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

168 3121420008 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

169 3121420453 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

170 3121420344 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

171 3121390004 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

172 3121390006 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

173 3121390013 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

174 3121390026 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

175 3121390039 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

176 3121390044 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

177 3121390061 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

178 3121390069 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

179 3121390070 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

180 3121010006 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

181 3121010025 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

182 3121010027 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

183 3121010039 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

184 3121480031 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

185 3121480062 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

186 3121480019 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

187 3121480026 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

188 3121480058 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

189 3121480080 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

190 3121570037 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

191 3121570041 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

192 3121570077 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

193 3121570048 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

194 3121540059 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

195 3121540121 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

196 3121540138 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL
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197 3121540069 2022-1 2 3 3 Nhu cầu cá nhân

198 3121540094 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

199 3121350026 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

200 3121350082 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

201 3121350199 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

202 3121350117 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

203 3121350221 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

204 3121350025 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

205 3121350039 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

206 3121350115 2022-2 1 3 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

207 3121350205 2022-1 1 4 3 Tạm dừng vì vi phạm KQĐRL

208 3122350206 2022-2 1 3 3 Nhu cầu cá nhân

Tào Hữu Đạt

TP. HCM , Ngày 19 tháng 11 năm 2024

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Võ Văn Thật

TP. HCM , Ngày 19 tháng 11 năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG


